
STT Họ và tên
Giới 

tính
Tên doanh nghiệp

Điểm thi

 cuối khóa
Số chứng nhận

1 Trương Hoàng Lưỡng Nam NIGICO CO.,LTD 32/46 195/2013/VASEP.PRO

2 Lê Hồng Nhiên Nữ NIGICO CO.,LTD 29/46 196/2013/VASEP.PRO

3 Nguyễn Văn Mạnh Nam KIFOCAN 33/46 197/2013/VASEP.PRO

4 Nguyễn Trần Thúy Linh Nữ KIFOCAN 31/46 198/2013/VASEP.PRO

5 Huỳnh Thị Bạn Nữ DAI THANH SEAFOODS 25/46 199/2013/VASEP.PRO

6 Mai Hạnh Nguyên Nữ DAI THANH SEAFOODS 43/46 200/2013/VASEP.PRO

7 Phạm Thị Mận Nữ DAI THANH SEAFOODS 24/46 201/2013/VASEP.PRO

8 Bùi Huỳnh Loan Nữ
LONG TOAN 

Co.,Ltd
23/46 202/2013/VASEP.PRO

9 Nguyễn Huy Hoàng Nam
LONG TOAN 

Co.,Ltd
38/46 203/2013/VASEP.PRO

10 Lê Thị Ngọc Trâm Nữ PATAYA (VIETNAM) 31/46 204/2013/VASEP.PRO

11 Kiều Thị Ánh Tuyết Nữ APFISH 35/46 205/2013/VASEP.PRO

12 Võ Anh Tuấn Nam MINH DANG CO.,LTD 31/46 206/2013/VASEP.PRO

13 Nguyễn Thị An Tư Nữ VINH HOAN CORP. 35/46 207/2013/VASEP.PRO

14 Chu Thị Mai Hương Nữ VINH HOAN CORP. 39/46 208/2013/VASEP.PRO

15 Huỳnh Thị Tú Nhi Nữ AGRIMEXCO CAMAU 32/46 209/2013/VASEP.PRO

16 Thanh Thị Kim Huệ Nữ HUNGCA CO. 41/46 210/2013/VASEP.PRO

17 Ngô Thị Thúy Hằng Nữ HUNGCA CO. 44/46 233/2013/VASEP.PRO

18 Biện Thị Ngọc Hương Nữ ASIA 33/46 212/2013/VASEP.PRO

19 Nguyễn Thị Nam Định Nữ ASIA 37/46 213/2013/VASEP.PRO
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20
Nguyễn Kiều Thanh

 Trúc
Nữ TAI NGUYEN SEAFOOD 28/46 214/2013/VASEP.PRO

21 Bùi Thị Thủy Nữ
GALLANT OCEAN VIET 

NAM CO.,LTD
45/46 215/2013/VASEP.PRO

22 Võ Pô Ri Nam KAIYO 33/46 219/2013/VASEP.PRO

23 Lê Thanh Tòng Nam THANH HUNG CO.,LTD 29/46 220/2013/VASEP.PRO

24 Nguyễn Văn Phước Nam THANH HUNG CO.,LTD 26/46 221/2013/VASEP.PRO

25 Đoàn Thị Bích Ngọc Nữ THANH HUNG CO.,LTD 29/46 222/2013/VASEP.PRO

26 Phạm Thị Mai Nữ VD FOOD EXPORT JSC 32/46 223/2013/VASEP.PRO

27 Huỳnh Thị Thúy Nữ VD FOOD EXPORT JSC 32/46 224/2013/VASEP.PRO

28 Dương Thị Hồng Đào Nữ
MINHQUY SEAFOOD 

COMPANY LIMITED
31/46 227/2013/VASEP.PRO

29 Bùi Thị Mừng Nữ
MINHQUY SEAFOOD 

COMPANY LIMITED
33/46 228/2013/VASEP.PRO

30 Nguyễn Thị Yến Tuyết Nữ
MINHQUY SEAFOOD 

COMPANY LIMITED
28/46 229/2013/VASEP.PRO

31 Vũ Quốc Mạnh Nam
 METTLER TOLEDO VIET 

NAM 
43/46 234/2013/VASEP.PRO


